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HÌĐINH 

¬ . Tịdài hạn: Các tệu chững của viên thấp khớp măn tnh (viêm đa khỏp dạng thấp, viêm công khớp cột sống, 
viêm xương khóp mạntinh),thấp khớp rong bệnh vy nến. 

_ . rịngắn hạn: Các tiệu chứng đau cấptính như sau chấn thương, đauthắtlưng, đau kndp vai,cẳng tay,đau bụng. 
đokinhnguyệt. 

©ÁcH DUNG VA u bùNG. 
Nuốt nguyên viên thuốc với nước (không nha), trước bữa ăn. 

- _ Cấn phải tnh toán kều mặt cách thận rong. uỳ heo nhu cầu và đáp ing của từng cá nhân và cần phải 
đùng hấu thấp nhất c tác dụng. Trong điều t đài ngày, kết quả phần lôn xuất hiện trong 6 tháng đầu và. 
thưởng duy t sau đó. 

¬ _ Liểu tấn công: 1 viã lần, ngày 9 . 
¬ . Liểu đuy t ] iên lần, ngày 2 . 

Dau bụng kính: 1 viên lần, ngày 2 ln. 
cHỐNG cHỈ BINH 
_ . Didngudicicolenac,aspiinhay thuốc kháng viêm không sterodkhdc. 
~ - Lo61đạ dày tếntiển. 
_ _ Ngườibihon hayco thắtphế quản, chảy máu, bệnh tm mạch, suy hận nặng hoặc suygannặng.. 

„ Sômg 

Người đang dùng thuốc chống đông cumarin. 
ey o e giản thể t tuần hoàn do thuốc i niệu hay do suy thận,tốc độ lọc cầu thận < 30 mi/ 

n.n-nnnnamuam 
LIIIIV — THAN TRỌNG. 
Người có tiến sử loót, chảy máu hoặc thủng đường tiêu hóa.. 
Người bệnh suy thận, suy gan. bị lupus ban đỏ toàn thân.. 

 Người bệnh tãng huyết áp hay bệnh tm có U nước boặc phù.. 
¬ Ngudi có tiền sử bệnh gan. Cần theo ddi chức năng gan thưởng ky khi điều trị dai ngày.. 

= Nguoi bị nhiễm khuẩn.. 

Người cótền s rối loạn đông máu, chảy máu.. 
TƯƠNG TÁC THUỐC 

Diclofenec có thể làm tăng hay ức chế tác dung của các thuốc khác.. 

Không nândùng iebfonac phốihợp i 
_- . Thuốcchống đông đưỡng uống và heparin: nguy ca gâyxuấthuyếtnặng. 
¬ . Kháng sinh nhóm quinolon: Diclofenac và các thuốc chống viêm không steroid khác có thể làm tăng tác dyng 

phụ lên hệ thần kinh trung ương của kháng sinh nhóm quinolon, đẫn đến co giật (nhưng cần nghiên cứu thôm).. 
- Aspirin hoặc ghưcocorticokd: Lam giảm nồng độ dic#ofenac trong huyết tương và làm tăng nguy cơ cũng như làm 

tăngnghiêm rọng tổn thương dạ dây -nuột. 
- ĐiAusleal Dũng đñurlsal đồng 10 1 dclonac có thể làm tăng nồng độ didofenae trong huyết tương. làm 

giảm độ thanh lọc diciofenac và có thể gây chảy máu rất nặng ð đường liêu hóa.. 
- Lithi Diciofenac có thể làm tăng nồng ộ lthirong huyết thanh đến mức gy độc. Nếu buộc phải dùng đồng thời. 

ì cầ theo đõi người bệnh thật cẩn thận để phát hiện kịp thời dấu hiệu ngộ độc nhi và phải theo dõi nồng độ. 
Ihi trong máu một cách thudng xuyên. Phải điều chinh liều lthitrong v sau điều trị bằng diciofenac. 
Digoxin: Dicdolonac có thể làm tăng nồng độ đigoxin trong huyết thanh và kéo dài nữa đời của đigoxin. Cần định. 
lượng nồng độ digoxin trong máu va cần giảm liều digoxin nếu đùng đồng thời cả 2 thuốc. 

~ _ Ticlopidin: Dùng cùng diclofenac làm tăng nguy cơ chảy máu. 
= .. Dụngcụ tránh thai đặt trong tử cung: Có tài liệu nói đùng điclolenac làm mất tác dung tránh thại. 

Methotroxat: Diciolonac làm tặng độc tính của methotrexat. 
Có thể đùng đíclofenac cùng với các thuốc sau nhưng phải theo đối sát người bệnh: 

~ Cyclosporin: Nguy cabingd độc cyclosporin. Cần thường xuyên theo đõi chức năng thận của người bệnh.. 
= . Thuốc lợlniệu: Diclofenac và lợi niệu có thể làm tăng nguy cơ suy thận thi phát đo giảm lưu lượng máu đến 

vidiciofenac Úc chế prostaglandin. 
- Thuốc chữa tăng huyết áp (thuốc ức chế men chuyển đổi, thuốc chọn beta, thuốc lợi niệu).. 
= - Dùng thuốc chống toan có thể làm giảm kích ứng ruột bởi điclolenac nhưng lại có thể làm giảm nồng độ. 

ctenac tonghuyế thanh.. 
- . €imetdincó thể làm nồng độ diklonac huyết thanh giảm di một chút nhưng không làm giảm tác dụng chống 

viêm của huốc. Cimetidin bảo vệ tá tràng khỏi tác dụng có hại của diclofenac. 
= Probenecid có thể làm nồng độ diciolenac tăng lên gấp đôi nếu được đùng đồng thời. Điều này có thể có tác. 

dụng lâm sàng tốt ở người bị bệnh khớp nhưng lại có thể xdy ra ngộ độc địclolenac, đặc biệt 3 những người bị 
‘suy giảm chức năng thận. Tác dụng thải acid uric - niệu không bị ảnh hưởng. Nếu cần thì giảm liều đickolonac. 

Iì1\JUOlJlIAOOG|Ì(NV|Ầ'ìilll7GlO0I)1IIIll 
Phy nữ mang thai: Chỉ dùng diclofenac cho người mang thai khi thật cần thiết và khi người bệnh không đùng 
được các thuốc chống viêm thuộc nhóm khác và chỉ dùng với liều cần thiết thấp nhất. Không nên đùng thuốc 
trong ba théing cuối thai ky. Người định mang thai không nên đùng bất kỷ thuốc nào có tác đụng Úc chế tổng hợp. 
prostagiandi,kf cả dicofenac, v dcch phôibàolàm 6. 

_¬ _.. Phụ nữ cho con bú: điclofenac được tiết vào sữa me rất it Chưa có 00 liệu về tác đụng trên trd bú me. Người mẹ. 
 cho con bú có thể đùng diclotenac nếu cần phải đùng thuốc chống viêm không steroid.. 

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MOC 
 Thận trọng khi lãi xe và vận hành máy móc đo thuốc có thể gây buồn ngủ. đau nhức mắt, nhìn mở, nhìn đôi. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN. 
_ . Dicofen có h gây nhức đầu,bồn chồn, đau vùng thượng v buồn nôn, nn, tiêu chảy, đầy hi, chán ăn, khó. 

10u, tăngcác ransaminase, Ù t 
= -. Í gặp: phù, dị ứng, choáng phản vệ, viêm mũi, mày đay, đau bụng, chảy máu đưởng tiêu hóa, làm ổ loát tiến. 

triển, nôn máu, tiêu chảy ra máu, buén ngủ, ngủ gật. trầm cảm, mất ngủ, lo âu, khó ngủ, dễ bị kích thich, co thắt. 
phế quản, rối loạn thịgiác... 

~ _ Hiếm gặp: phù, phát ban, hội chilng Stevens-Johnson, rụng tóc, viêm màng não vô khuẩn, giảm bạch cầu, 
giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu rung tính, tăng bạch cầu ái toạn, giảm bạch cầu hạt, thiểu máu, rối loạn co bóp túi. 
mật testhức năng gan bấtthường.nhiễm độc gan, iêm bằng quang.đái máu,suy thận cấp, viên thận kb, hội. 
chingthanhu 
* Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

UÁ LiỀU VÀ XÙ TRÍ 
- . Ngộ độc cấp của đicienac: Các tác đụngphụ nặng hơn. 

_—:.... Xữtt: biện pháp chung là phải tức khắc gây nôn hoặc rửa da dày, iếp theo là iều trịtriệu chứng và hỗ . 
DUICLYCHOC 

Diclofenac, dẫn chất của acid phenylacetic là thuốc chống viêm không sterold. Thuốc có đặc tính giảm dau, 

kháng viêm va gidm sốt. Diciotenac Úc chế mạnh hoạt tính của cyclooxygenase, do đó làm giảm đáng kể sy tạo. 
thành prostaglandin, prostacychin và thromboxan là những chất trung gian của quá trình viêm. Diciolenac cũng 
điều hòa con đưỡng lipoxygenase và sy kết tụ tiểu cầu. 

DƯỢCĐỘNGHỌC 
Diclofenac được hấp thụ đễ dàng qua đường tiêu hóa sau khi uống. Thuốc được hấp thu nhanh hơn nếu uống. 
lúc đói. Diclofenac gắn rất nhiều với protein huyết tương, chủ yếu với albumin (99%). Khoảng 50% đíclolenac. 

chuyển hóa qua gan lần đầu. Nồng độ thuốc tối đa trong huyết tương xuất hiện 2 giờ sau khi uống, nồng độ trong 
địch bao hoạt địch đạt mức cao nhất sau khí uống tử 4 - 6 giở. Tác dyng của thuốc xuất hiện 60 ~ 120 phút sau. 
khi uống. Thời gian bán thải trong huyết tương khoảng 1 - 2 giờ. Thời gian bán thải khỏi địch bao hoạt dich là 3 — 
6 giờ. Khoảng 60% liều đùng được thải qua thận đưới đạng các chất chuyển hóa còn một phần hoat tính và dudi 
1% ð đạng thuốc nguyên vẹn; phần còn lại thải qua mậtvà phân.. 

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ. 
ĐỀ XA TAM TAY CUA TRẺ EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
NEU CẦN THÊM THÔNG TIM, XIN HỎI Ý KIẾN BAC SĨ. 

TIÊU CHUẨN: DĐVN IV 
HẠN DÙNG: 36 tháng kể 1 ngày sẵn xuất. 
TRÌNH BAY 

uop;unounmnmmmmw 
~ _ Hộp 10 vÌx 10 viên nén bao phim tan 
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CTCP DPDL PHARMEDIC: 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO: 1/67 Nguyễn Văn Quá, Q.12, TP.HCM, Việt Nam. 

https://trungtamthuoc.com/


